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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH 

QUẢNG TRỊ 

 
Bản án số: 19/2019/DS-PT 

Ngày 23-8-2019 
V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

 -    n  p  n       n    t    p  c t  m   m c   

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  Ông Đinh Viết Nam. 

Các Thẩm phán:    Bà Nguy n Th  Oanh; 

       Bà Nguy n Th  Hà. 

-   ư ký p  ên tòa  Bà    Th  Thanh Nhàn – Th     T a án nh n d n 

tỉnh Quảng Tr . 

- Đạ  d ện V ện K ểm sát n ân dân tỉn  Quản   rị  Ông Đỗ Hoàng S m 

– Kiểm sát vi n tham gia phi n t a. 

 

Trong các ngày 16/7/2019, 25/7/2019 và 23/8/2019, tại Hội tr ờng xét xử 

T a án nh n d n tỉnh Quảng Tr , xét xử ph c th m c ng  hai v  án d n s  th     

số 14/2019/TLPT-DS ngày 05 tháng 6 năm 2019 về việc “Tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản”. 

Do bản án d n s  s  th m số 02/2019/DS-ST ngày 23 tháng 4 năm 2019 

của T a án nh n d n thành phố Đ, tỉnh Quảng Tr  b   háng cáo. 

Theo Quyết đ nh đ a v  án ra xét xử ph c th m số 24/2019/QĐ-PT ngày 

01 tháng 7 năm 2019 giữa các đ  ng s : 

 - Nguyên đơn: Bà Trần Th  H; đ a chỉ: Số 162 đ ờng N, Ph ờng 1, thành 

phố Đ, Quảng Tr . Có mặt. 

 Ng ời bảo vệ quyền,  ợi ích hợp pháp của nguy n đ n:  uật s     Tấn P 

– Văn ph ng  uật s  T; đ a chỉ: Số 11B N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Tr . Có mặt. 

 - Bị đơn: Bà Trần Th  Diệu H1 (Trần Th  H1); đ a chỉ: Số 24 đ ờng L, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Tr . Có mặt. 

4. Người kháng cáo: Bà Trần Th  Diệu H1(Trần Th  H1)  à b  đ n trong 

v  án. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

  eo  ơn k ở  k ện  ề ngày 30/11/2018, các lờ  k a  tron  quá trìn  

  ả  quyết vụ án cũn  n ư tạ  p  ên tòa p  c t  m, n uyên  ơn b   r n   ị 

H trình bày: 
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Từ ngày 11 tháng 01 năm 2018 đến ngày 02 tháng 5 năm 2018, bà Trần 

Th  H cho bà Trần Th  H1 vay 03  ần với tổng số tiền 600.000.000 đồng, c  thể: 

- Ngày 11 tháng 01 năm 2018 (ngày 25 tháng 11 năm 2017 Âm   ch), bà 

H cho bà H1 vay 150.000.000 đồng,  h ng thỏa thuận về  ãi suất và trả nợ tiền 

vay. 

- Ngày 14 tháng 02 năm 2018 (ngày 25 tháng 11 năm 2017 Âm   ch), bà 

H cho bà H1 vay 150.000.000 đồng,  h ng thỏa thuận về  ãi suất nh ng có thỏa 

thuận về cách thức trả nợ và thời hạn trả nợ, c  thể: trong thời hạn 10 tháng, một 

ngày trả 500.000 đồng. 

- Ngày 02 tháng 5 năm 2018 (ngày 17 tháng 3 năm 2017 Âm   ch), bà H 

cho bà H1 vay 300.000.000 dồng,  h ng thỏa thuận về  ãi suất, nh ng có thỏa 

thuận về cách thức trả nợ và thời hạn trả nợ, c  thể: trả trong thời hạn 10 tháng, 

một ngày trả 1.000.000 đồng. 

Nội dung của thỏa thuận 03  ần vay n u tr n đ ợc  ập thành văn bản (giấy 

vay tiền). 

Quá trình th c hiện hợp đồng, bà H1 đã nhiều  ần trả nợ tiền vay cho bà 

H, đến ngày 11/5/2018 (tức ngày 26/3/2018  m   ch) bà H1 đã trả cho bà H tổng 

số tiền 115.000.000 đồng; số tiền đã trả đ ợc trừ vào tiền gốc;  ể từ đó đến nay 

bà H1  h ng tiếp t c trả nợ cho bà H.  

Nh  vậy, bà H1 c n phải trả nợ tiền vay c n  ại của 03 hợp đồng n u tr n 

cho bà H, với tổng số tiền 485.000.000 đồng. Trong đó: tiền gốc: 355.000.000 

đồng (470.000.000 đồng – 115.000.000 đồng); tiền  ãi: 130.000.000 đồng. 

Bà Trần Th  H chỉ y u cầu bà Trần Th  H1 phải trả nợ tiền vay c n  ại cho 

bà với tổng số tiền 420.000.000 đồng, trong đó, tiền gốc: 355.000.000 đồng và 

½ tiền  ãi theo thỏa thuận t  ng ứng 65.000.000 đồng. 

 ạ  văn bản trìn  b y ý k ến  ề n  y 25 t án  12 năm 2018 v  các lờ  

k a  tron  quá trìn    ả  quyết vụ án cũn  n ư tạ  p  ên tòa p  c t  m, bị 

 ơn b   r n   ị D ệu  1( r n   ị  1) trình bày: 

Trong các ngày 11 tháng 01 năm 2018, ngày 14 tháng 02 năm 2018 và 

ngày 02 tháng 05 năm 2018, bà H cho bà H1 vay 03  ần. Khi vay hai b n có viết 

giấy, số tiền vay thể hiện trong giấy vay tiền bao gồm tiền gốc và  ãi.  

Cách vay và trả nợ vay giống nh  ch i bát h i, c  thể: 

- Ngày 11 tháng 01 năm 2018, bà H cho bà H1 vay số tiền 117.500.000 

đồng, thời hạn vay: 300 ngày (10 tháng), tiền  ãi: 32.500.000 đồng, tổng số tiền 

bà H1 phải trả cho bà H  à 150.000.000 đồng;  ể từ ngày 11/01/2018, mỗi ngày 

bà H1 phải trả cho bà H 500.000 đồng, trả  i n t c trong 300 ngày (Bát 1). 
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- Ngày 14 tháng 02 năm 2018, bà H cho bà H1 vay th m số tiền 

117.500.000 đồng, thời hạn vay: 300 ngày (10 tháng), tiền  ãi: 32.500.000 đồng, 

tổng số tiền bà H1 phải trả cho bà H  à 150.000.000 đồng;  ể từ ngày 15 tháng 

01 năm 2018, mỗi ngày bà H1 phải trả cho bà H 500.000 đồng, trả  i n t c trong 

300 ngày (Bát 2). 

- Ngày 02 tháng 05 năm 2018, bà H cho bà H1 vay th m số tiền 

235.000.000 đồng, thời hạn vay: 300 ngày (10 tháng), tiền  ãi: 65.000.000 đồng, 

tổng số tiền bà H1 phải trả cho bà H  à 300.000.000 đồng;  ể từ ngày 02 tháng 

05 năm 2018, mỗi ngày bà H1 phải trả cho bà H 1.000.000 đồng, trả  i n t c 

trong 300 ngày (Bát 3). 

Trong các  ần vay tiền tr n, tr ớc  hi nhận tiền, bà H1 t  viết và    t n 

vào “Giấy vay tiền” tr n mẫu in sẵn; giấy vay tiền có nội dung: Bà Trần Th  H1; 

hiện tr  tại: 24  , có vay của bà Trần Th  H; hiện tr  tại: 162 N - Khu phố 5, 

Ph ờng 1, thành phố Đ, và có rõ ngày vay và  số tiền vay c  thể từng  ần. 

Bà H1 đã nhiều  ần trả cho bà H, đến ngày 11/5/2018 (tức ngày 26/3/2018 

 m   ch) bà H1 đã trả cho bà H tổng số tiền 115.000.000 đồng, từ đó đến nay do 

điều  iện  hó  hăn n n bà H1  h ng tiếp t c trả nợ cho bà H đ ợc. Nay bà H1 

đề ngh  bà H tạo điều  iện cho bà H1 tiếp t c th c hiện nghĩa v  trả số nợ c n 

 ại nh  thỏa thuận. 

 ản án sơ t  m s  02/2019 D -   n  y 23/4/2019 c a    D thành 

p   Đ, tỉn  Quản   rị quyết  ịn   Áp d ng Điều 436,  hoản 1, 5 Điều 466 và 

 hoản 1 Điều 468 của Bộ  uật d n s , xử: Chấp nhận toàn bộ y u cầu  hởi  iện 

của nguy n đ n. Buộc bà Trần Th  H1 phải trả nợ tiền vay cho bà Trần Th  H 

với tổng số tiền 420.000.000 đồng, trong đó tiền gốc 355.000.000 đồng, tiền  ãi 

65.000.000 đồng, theo 03 hợp đồng vay đề ngày 11/01/2018, ngày 15/01/2018 

và ngày 02/5/2018. 

Ngoài ra, bản án s  th m c n tuy n về án phí và quyền  háng cáo cho các 

đ  ng s . 

 Ngày 03/5/2019, b  đ n bà Trần Th  Diệu H1  háng cáo bản án s  th m, 

đề ngh  T a án cấp ph c th m hủy bản án s  th m với    do: 

- Hội đồng xét xử s  th m xác đ nh sai t  cách chủ thể của ng ời tham gia 

tố t ng  hi đánh đồng Trần Th  H1 chính  à Trần Th  Diệu H1. Bản án s  th m 

thể hiện b  đ n  à Trần Th  H1, trong  hi đó t n đầy đủ của bà H1 trong sổ hộ 

 h u và Giấy chứng minh nh n d n  à Trần Th  Diệu H1. 

- Hội đồng xét xử s  th m sai  ầm trong việc áp d ng pháp  uật  hi xác 

đ nh  h ng đ ng quan hệ pháp  uật tranh chấp. 
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Tại phi n t a ph c th m, đại diện Viện Kiểm sát nh n d n tỉnh Quảng Tr  

phát biểu    iến về việc chấp hành pháp  uật tố t ng của T a án và quan điểm 

giải quyết v  án nh  sau: 

- Về thủ tục tố tụng: Th m phán, Hội đồng xét xử ph c th m, th     phi n 

tòa đã chấp hành đ ng các quy đ nh của Bộ  uật Tố t ng d n s ; các đ  ng s  

đã th c hiện đ ng các quyền và nghĩa v , tham gia phi n t a theo các quy đ nh 

của Bộ  uật Tố t ng d n s .  

- Về n i dung:  Đề ngh  HĐ   áp d ng  hoản 1 Điều 308 của Bộ  uật tố 

t ng d n s  2015  h ng chấp nhận  háng cáo của b  đ n và giữ nguy n bản án 

s  th m. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
  

Sau  hi nghi n cứu các tài  iệu trong hồ s  v  án đ ợc th m tra tại phi n 

t a và căn cứ  ết quả tranh t ng tại phi n t a,    iến của Kiểm sát vi n, Hội 

đồng xét xử nhận đ nh: 

[1] Về tố tụng: 

Sau khi T a án cấp s  th m xét xử v  án ngày 23/4/2019 thì ngày 

03/5/2019, b  đ n bà Trần Th  Diệu H1(Trần Th  H1)  háng cáo bản án s  th m. 

 ét thấy  háng cáo của b  đ n trong hạn  uật đ nh, phù hợp với quy đ nh tại 

Điều 273 của Bộ  uật Tố t ng d n s , do đó T a án cấp ph c th m th     để giải 

quyết theo trình t  ph c th m đối với v  án. 

[2] X t kháng cáo củ   ị đơn, Hội đồng   t    th y   ng: 

[2.1] X t k án  cáo c a bị  ơn c o rằn   òa án  ác  ịn  sa  tư các  

c   t ể t am   a t  tụn   

Theo hồ s  v  án, tại Bi n bản cấp, tống đạt văn bản tố t ng ngày 

03/4/2019 (B t   c số 38), bà H1    nhận Quyết đ nh đ a v  án ra xét xử tại 

phần ng ời nhận với t n “Trần Thị H1 (Trần Thị Diệu H1)”. Nh  vậy, tại bi n 

bản tr n, chính bà H1 đã thừa nhận ngoài t n th ờng gọi  à Trần Th  H1 thì 

mình c n có t n Trần Th  Diệu H1. 

Mặt  hác, theo  ết quả thu thập của T a án từ hồ s  v  án d n s  ph c 

th m số th     số 02/2018/T PT-DS ngày 30/01/2019 của T a án nh n d n tỉnh 

Quảng Tr  thì tại Đ n  iến ngh  xem xét  háng cáo bản án d n s  s  th m (B t 

  c số 74), bà H1 đề t n ng ời trình bày: “Tôi tên là: Trần Thị H1 (Trần Thị 

Diệu H1). Hiện ở tại số nhà 24 L, Phường 1, thành phố Đ, Quảng Tr ”. Phong bì 

b u điện cũng thể hiện: “Người gửi: Trần Thị H1 (Trần Thị Diệu H1). Số nhà 

24 L, Khu phố 8, Phường 1, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị”. 



5 

 

Ngoài ra, theo  ết quả xác minh của Tòa án tại  hu phố 8, Ph ờng 1, 

thành phố Đ thì: “Trường hợp Tòa án có giải quyết việc liên quan đến bà H1 ở 

địa chỉ 24 L thì chính là bà Trần Thị Diệu H1, vợ ông Lê Viết H3”. 

Từ những ph n tích tr n, có căn cứ để  hẳng đ nh b  đ n ngoài t n đăng 

   theo hộ  h u th ờng tr   à Trần Th  Diệu H1 c n có t n gọi  hác  à Trần Th  

H1. Khi vay tiền cũng nh  quá trình giải quyết v  án, bà H1  h ng  hai t n gọi 

chính của mình  à ch a th c hiện đầy đủ nghĩa v  của đ  ng s  theo quy đ nh 

của pháp  uật. Do đó Hội đồng xét xử thấy  h ng có c  sở để chấp nhận nội 

dung  háng cáo này của b  đ n. 

Tuy nhi n, HĐ   cũng cần điều chỉnh, bổ sung th m t n gọi đầy đủ của 

b  đ n là Trần Th  Diệu H1để đảm bảo việc xét xử đ ng ng ời, đ ng pháp  uật. 

 [2.2] Xét k án  cáo c a bị  ơn c o rằn   òa án  ác  ịn  k ôn    n  

quan  ệ p áp lu t tran  c  p  

Bà H1 cho rằng th c tế bà H1 th c hiện giao d ch góp h i (họ) với bà H 

theo quy đ nh tại Điều 471 của Bộ  uật d n s . Tuy nhi n tại phi n t a s  th m 

và ph c th m, cả bà H và bà H1 đều thừa nhận: Trong các ngày 11/01/2018, 

14/02/2018, 02//05/2018, bà H cho bà H1 vay 03  ần với tổng số tiền 

600.000.000 đồng,  hi vay hai b n có viết giấy, số tiền vay thể hiện trong giấy 

vay tiền bao gồm tiền gốc và  ãi; cách vay và trả nợ vay giống nh  ch i bát h i. 

Bà Trần Th  H  hởi  iện y u cầu bà Trần Th  Diệu H1(Trần Th  H1) 

thanh toán số tiền nợ gốc và tiền  ãi theo các giấy vay tiền ngày 11/01/2018, 

14/02/2018 và ngày 12/5/2018, mức  ãi suất 1,38%/tháng  h ng v ợt quá mức 

 ãi suất do Ng n hàng nhà n ớc quy đ nh. Đ y  à quan hệ hợp đồng vay tài sản 

theo quy đ nh tại Điều 463 Bộ  uật D n s . Do đó, T a án cấp s  th m xác đ nh 

quan hệ “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”  à đ ng pháp  uật, phù hợp với 

 hoản 9 Điều 26 của Bộ  uật tố t ng d n s . 

Do đó  h ng có c  sở để chấp nhận nội dung  háng cáo này của b  đ n. 

[3] Từ những ph n tích, đánh giá n u tr n, Hội đồng xét xử thấy quá trình 

giải quyết v  án, T a án cấp s  th m đã tiến hành thu thập, xác minh, đánh giá 

chứng cứ theo đ ng trình t  quy đ nh của pháp  uật. Bản án s  th m đã đánh giá 

một cách  hách quan, toàn diện và đầy đủ các tài  iệu, chứng cứ để chấp nhận 

y u cầu  hởi  iện của nguy n đ n bà Trần Th  H  à có c  sở.  

Do đó, Hội đồng xét xử thấy cần chấp nhận    iến của đại diện Viện  iểm 

sát nh n d n tỉnh Quảng Tr , bác toàn bộ nội dung  háng cáo của b  đ n và giữ 

nguy n bản án s  th m. 

[4] B  đ n phải ch u án phí ph c th m theo quy đ nh của pháp  uật. 

Vì các l  trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào  hoản 1 Điều 308 của Bộ  uật Tố t ng d n s  2015: Không 

chấp nhận  háng cáo của b  đ n bà Trần Th  Diệu H1(Trần Th  H1), giữ nguy n 

bản án s  th m số 02/2019/DS-ST ngày 23/4/2019 của Tòa án nhân dân thành 

phố Đ, tỉnh Quảng Tr . 

Áp d ng Điều 436,  hoản 1, 5 Điều 466 và  hoản 1 Điều 468 của Bộ  uật 

d n s , xử:  

- Chấp nhận toàn bộ y u cầu  hởi  iện của nguy n đ n.  

- Buộc bà Trần Th  Diệu H1(Trần Th  H1) phải trả nợ tiền vay cho bà 

Trần Th  H với tổng số tiền 420.000.000 đồng, trong đó tiền gốc 355.000.000 

đồng, tiền  ãi 65.000.000 đồng theo 03 giấy vay tiền ngày 11/01/2018 (ngày 

25/11/2017 Âm   ch), ngày 15/01/2018 (ngày 29/11/2017 Âm   ch) và ngày 

02/5/2018 (ngày 17/3/2018 Âm   ch). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu thêm khoản tiền lãi của số tiền chậm 

thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 B  luật dân sự năm 

2015. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu 

thi hành án đươc quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

3. Về án ph : 

Bà Trần Th  Diệu H1(Trần Th  H1) phải ch u 20.800.000 đồng án phí d n 

s  s  th m và 300.000 đồng án phí d n s  ph c th m nh ng đ ợc trừ vào số tiền 

tạm ứng án phí ph c th m đã nộp 300.000 đồng theo Bi n  ai thu tiền số 

AA/2014/0009738 ngày 10/5/2019 của Chi c c Thi hành án d n s  thành phố Đ, 

tỉnh Quảng Tr . Bà H1 c n phải nộp 20.800.000 đồng. 

Bà Trần Th  H  h ng phải ch u án phí d n s  s  th m. Hoàn trả cho bà 

Trần Th  H số tiền tạm ứng án phí đã nộp 11.700.000 đồng theo Bi n  ai thu tiền 

số AA/2014/0009455 ngày 10/12/2018 của Chi c c Thi hành án d n s  thành 

phố Đ, tỉnh Quảng Tr . 

Bản án ph c th m có hiệu   c pháp  uật  ể từ ngày tuy n án. 
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 ơ  n  n  
- VKSND tỉnh Quảng Tr ; 

- TAND TP Đ; 

- CCTHADS TP Đ; 

- Các đ  ng s ; 

- Phòng KTNV; 

-   u: HSVA, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọ  phiên tò  

 

 

(đã ký) 

 

 
Đinh Viết N m 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

 

Các Thẩm phán Thẩm phán – Chủ tọ  phiên tò  

 

 

 

 

Nguy n Thị O nh Nguy n Đ c T n Lê Văn Luật 
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 ơ  n  n  
- VKSND tỉnh Quảng Tr ; 

- TAND huyện Triệu Phong; 

- CCTHADS huyện Triệu Phong; 

- Các đ  ng s ; 

- Tổ HCTP; 

- Phòng KTNV; 

-   u: Hồ s  v  án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
Lê Văn Luật 
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Nhàn:  

Rà soát chính tả 

 em bi n  ai nộp án phí ph c th m có trùng với bản án n u  o 

 em chổ  ập  uận 0,4m2  ng Thanh đã sử d ng nh  thế nào? 

Ghi bi n bản phi n t a    iến của các đ  ng s  giống trong nội dung v  

án trong bản án 

Ktra t n  ng  u n Thiệu hay Văn Thiệu (hộ  iền  ề) 

…. 


